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Câu 1. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 
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. Chu kì dao động của vật được xác định bởi biểu thức
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Lời giải
Chọn C
Chu kì dao động của con lắc lò xo 
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Câu 2. Mối liên hệ giữa bước sóng 
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, chu kì 
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 và tần số 
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 của một sóng là
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image15.wmf]
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image18.wmf]
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Lời giải
Chọn D
Mối liên hệ giữa bước sóng 
[image: image20.wmf]l

, vận tốc truyền sóng 
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 và tần số 
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Câu 3. Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image24.wmf](

)

0

cos

uUt

w

=

vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Nếu điện dung của tụ điện không đổi thì dung kháng của tụ
A. lớn khi tần số của dòng điện lớn.
B. nhỏ khi tần số của dòng điện lớn.
C. nhỏ khi tần số của dòng điện nhỏ.
D. không phụ thuộc vào tần số của dòng điện.

Lời giải
Chọn B

Dung kháng của tụ điện 
[image: image25.wmf]1
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→ dung kháng của tụ điện nhỏ, khi tần số của dòng điện lớn 

Câu 4. Cách tạo ra dòng điện xoay chiều nào say đây là phù hợp với nguyên tắc của máy phát điện xoay chiều?
A. Cho khung dây quay đều trong một từ trường đều quanh một trục cố định nằm song song với các đường cảm ứng từ.
B. Cho khung dây chuyển động tịnh tiến trong một từ trường đều.
C. Cho khung dây quay đều trong một từ trường đều quanh một trục cố định nằm vuông góc với mặt phẳng khung dây.
D. Làm cho từ thông qua khung dây biến thiên điều hòa.

Lời giải
Chọn D
Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều là làm cho từ thông qua khung dây biến thiên điều hòa 

Câu 5. Trong mạch dao động 
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 lí tưởng cường độ dòng điện 
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 trong mạch dao động biến thiên điều hòa theo thời gian sớm pha hơn điện tích 
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 trên một bản tụ điện một góc
A. 0 rad.
B. 
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Lời giải
Chọn D

Trong mạch dao động 
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 lí tưởng, dòng điện 
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 sớm pha hơn điện tích trên một bản tụ 
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 một góc 
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Câu 6. Quang phổ vạch phát xạ
A. của mỗi nguyên tố sẽ có một màu sắc vạch sáng riêng biệt
B. do các chất rắn, lỏng, khí bị nung nóng phát ra
C. dùng để xác định nhiệt độ của vật nóng phát sáng.
D. là quang phổ gồm hệ thống các vạch màu riêng biệt trên một nền tối.

Lời giải
Chọn D

Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ gồm hệ thống các vạch màu riêng biệt trên một nền tối.

Câu 7. Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua lăng kính. Chùm sáng tách thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau. Đó là hiện tượng
A. nhiễu xạ ánh sáng.
B. tán sắc ánh sáng.
C. giao thoa ánh sáng.
D. khúc xạ ánh sáng.

Lời giải
Chọn B
Hiện tượng chùm ánh sáng trắng bị phân tách thành nhiều ánh sáng đơn sắc khi đi qua lăng kính gọi là hiện tượng tán sắc ánh sáng.

Câu 8. Công thoát của electron đối với một kim loại là 2,3 eV. Chiếu lên bề mặt kim loại này lần lượt hai bức xạ có bước sóng là 
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A. Chỉ có bức xạ có bước sóng 
[image: image38.wmf]1
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 là có khả năng gây ra hiện tượng quang điện.
B. Cả hai bức xạ trên đều có thể gây ra hiện tượng quang điện.
C. Cả hai bức xạ trên đều không thể gây ra hiện tượng quang điện.
D. Chỉ có bức xạ có bước sóng 
[image: image39.wmf]2
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 là có khả năng gây ra hiện tượng quang điện.

Lời giải
Chọn B

Ta có: 
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Để có thể gây ra hiện tượng quang điện thì bức xạ kích thích phải có bước sóng 
[image: image41.wmf]0
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→ cả hai bức xạ đều có khả năng gây ra hiện tượng quang điện.

Câu 9. Có thể tăng tốc độ quá trình phóng xạ của đồng vị phóng xạ bằng cách
A. Đốt nóng nguồn phóng xạ đó.
B. Đặt nguồn phóng xạ đó vào trong từ trường mạnh.
C. Hiện nay chưa có cách nào để thay đổi hằng số phóng xạ.
D. Đặt nguồn phóng xạ đó vào trong điện trường mạnh.

Lời giải
Chọn C
Hiện tượng phóng xạ là hiện tượng tự nhiên diễn ra một cách tự phát không thể điều khiển được, do vậy không có cách nào để tăng tốc độ phóng xạ.

Câu 10. Một vật dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng 
[image: image42.wmf]O

, khi vật đến vị trí biên thì
A. vận tốc của vật bằng 0.
B. li độ của vật là cực đại.
C. gia tốc của vật là cực đại.
D. lực kéo về tác dụng lên vật là cực đại.
Lời giải
Chọn A
Vật dao động điều hòa đến vị trí biên thì vận tốc của vật bằng 0.

Câu 11. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ 
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 tính bằng cm, 
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 tính bằng s). Tại thời điểm 
[image: image46.wmf]0,25

t

=

s, chất điểm có li độ bằng
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B. 
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Lời giải
Chọn D
Ta có:
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Câu 12. Theo tiên đề của Bo, khi electron trong nguyên tử hidro chuyển từ quỹ đạo 
[image: image52.wmf]L

 sang quỹ đạo 
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 thì nguyên tử phát ra photon có bước sóng 
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, khi electron chuyển từ quỹ đạo 
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 sang quỹ đạo 
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 thì nguyên tử phát ra photon có bước sóng 
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, khi electron chuyển từ quỹ đạo 
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 sang quỹ đạo 
[image: image59.wmf]K

 thì nguyên tử phát ra photon có bước sóng 
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Lời giải
Chọn D Áp dụng
Tacó:
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Câu13.Trênmộtsợidâyđànhồidài1,2m,haiđầucốđịnh,đangcósóngdừng.Biếtsóngtruyềntrêndâycótầnsố100Hzvàtốcđộ80m/s.Sốbụngsóngtrêndâylà
A.5.
B.2.
C.3.
D.4.

Lờigiải
ChọnC
Tacó:
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Câu14.Mộtvậtsángđặttrướcmộtthấukính,trêntrụcchính.Ảnhcủavậttạobởithấukínhbằngbalầnvật.Dờivậtlạigầnthấukínhmộtđoạn,ảnhcủavậtởvịtrímớivẫnbằngbalầnvật.Cóthểkếtluậngìvềloạithấukính
A.Thấukínhlàhộitụ.
B.Thấukínhlàphânkì
C.hailoạithấukínhđềuphùhợp
D.khôngthểkếtluậnđược.

Lờigiải
ChọnA

Tacó:ảnhlớngấp3lầnvật→tínhchấtnàychỉcóởthấukínhhộitụ.

Haitrườnghợpchoảnhcaogấp3lầnvậttươngứngvớiảnhthậtngượcchiềuvàảnhảocùngchiềuvớivật.

Câu15.Mạchdaođộngđiệntửgồmcuộncảmthuầncóđộtựcảm
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Lờigiải
ChọnC
Tacó:
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Câu16.TrongthínghiệmYângvềgiaothoavớiánhsángđơnsắc,khoảngcáchgiữahaikhelà1mm,khoảngcáchtừmặtphẳngchứahaikheđếnmànquansátlà2mvàkhoảngvânlà0,8mm.Tầnsốánhsángđơnsắcdùngtrongthínghiệmlà
A.
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Lờigiải
ChọnB

Khoảngvâncủaánhsángdùnglàmthínghiệm
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Câu17.Đểmắtnhìnrõvậttạicáccácvịtríkhácnhau,mắtphảiđiềutiết.Đólàsựthayđổi
A.vịtríthểthuỷtinh.
B.vịtríthểthuỷtinhvàmànglưới.
C.độcongthểthuỷtinh.
D.vịtrímànglưới.

Lờigiải
ChọnC
Quátrìnhđiềutiếtcủamắtlàsựthayđổiđộcongcủathủytinhthể.

Câu18.Chấtphóngxạ
[image: image85.wmf]131
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A.0,69g.
B.0,78g.
C.0,92g.
D.0,87g.

Lờigiải
ChọnC

Tacó:
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Câu19.Hạtnhânđơteri
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D.2,23MeV.

Lờigiải
ChọnD

Tacó:Nănglượngliênkếtcủahạtnhân
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Câu20.Chiếutừnướcrakhôngkhímộtchùmtiasángsongsongrấthẹp(coinhưmộttiasáng)gồm5thànhphầnđơnsắc:tím,lam,đỏ,lục,vàng.Tialóđơnsắcmàulụcđilàlàmặtnước(sátvớimặtphâncáchgiữahaimôitrường).Khôngkểtiađơnsắcmàulục,cáctialórangoàikhôngkhílàcáctiađơnsắcmàu#A.tím,lam,đỏ.
B.đỏ,vàng,lam.
C.đỏ,vàng.
D.lam,tím.

Lờigiải
ChọnC

Tacó:Điềukiệnđểxảyraphảnxạtoànphần:

Ánhsángphảitruyềntừmôitrườngchiếtquanghơnsangmôitrườngchiếtquangkémhơn.

Góctớiphảithõamãn
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→Vớicùngmộtgóctớithìánhsángcóchiếtsuấtcànglớnthìgóc
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Câu21.[image: image1.wmf]k

Mộtconlắclòxogồmlòxocóchiềudàitựnhiên
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Lờigiải
ChọnB

Tacó:
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Câu22.Mộtconlắcđơnchiềudài
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Lờigiải
ChọnB

Tacó:
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